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(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG TIN PHẢN HỒI
(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông tin phản hồi trong hệ thống 
truyền thông. Theo phương pháp này, thiết bị người dùng (UE) có thể xác định kích cỡ 
bảng mã cửa thông tin phản hồi theo trạng thái của khung con đường xuống thực tế được 
lập lịch bởi trạm gốc. Theo cách này, kênh chia sẻ đường lên vật lý (PUSCH) có thể mang 
thông tin báo xác nhận/phủ nhận (ACK/NACK) của nhiều bit hơn, và hiệu năng của thông 
tin báo xác nhận/phủ nhận (ACK/NACK) và hiệu năng của dữ liệu đường lên trong kênh 
chia sẻ đường lên vật lý (PUSCH) được cải thiện khi số lượng tài nguyên định trước được 
sử dụng, hoặc các thông tin tiêu đề tài nguyên được làm giảm khi được đảm bảo rằng hiệu 
năng của thông tin báo xác nhận/phủ nhận (ACK/NACK) là tương tự như hiệu năng của dữ 
liệu đường lên trong kênh chia sẻ đường lên vật lý (PUSCH).
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